	UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Danh s¸ch 

sinh viªn ®­îc h­ëng trî cÊp x· héi n¨m häc 2010 – 2011
§èi t­îng: Con D©n téc cã hé khÈu th­êng tró ë x· §Æc biÖt khã kh¨n
 (KÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 816 /Q§ - §HHV- CTCT &HSSV ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2010 

cña HiÖu tr­ëng Tr­êng §¹i häc Hïng V­¬ng)

(Thêi gian ®­îc h­ëng: 06 th¸ng, tõ th¸ng 07 ®Õn hÕt th¸ng 12/ 2010 
Sè tiÒn TC: 140.000®/th¸ng/sv  x 6 = 840.000®)

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Số tiền TC
06 tháng
	Ký nhận

	1 
	Hà Thị Chiêm
	K5 SPSử
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	2 
	Đinh Thị Hạnh
	K5 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	3 
	Bùi Thị Lịnh
	K5 SPSử
	Yên Thủy-Hoà Bình
	840.000đ
	

	4 
	Hà Minh Phương
	K5 SPSử
	Bảo Thắng- Lào Cai
	840.000đ
	

	5 
	Hoàng Bích Thỏa
	K5 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	6 
	Bùi Thị Minh Thu
	K5 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	7 
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	K5 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	8 
	Đinh Thị Mai Quỳnh
	K5 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	9 
	Hoàng Thị Thu Hiền
	K6 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	10 
	Hà Thị Yến
	K6 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	11 
	Hà Mạnh  Hòa
	K6 SPSử
	Tân Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	12 
	Nguyễn Cương Quyết
	K6 SPSử
	Tân Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	13 
	Hà Công Quán
	K6 SPSử
	Tân Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	14 
	Nguyễn T.Phương Thanh
	K6 SPĐịa
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	15 
	Đỗ Thị Phương Nga
	K6 SPĐịa
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	16 
	Nguyễn Thị Hương
	K7 VNH
	Hàm Yên-Tuyên Quang
	840.000đ
	

	17 
	Đinh Trung Kiên
	K7 VNH
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	18 
	Trần Thị Huyền 
	K7SPSửA
	Tân Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	19 
	Bùi Thị Tâm
	K7SPSửA
	Yên thủy- Hoà Bình
	840.000đ
	

	20 
	Đinh Quang Phúc
	K7SPSửA
	Yên lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	21 
	Trương Thị Trang
	K7SPSửA
	Tam Đảo-Vĩnh Phúc
	840.000đ
	

	22 
	Đinh Thị Thúy Châm
	K7SPĐịaA
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	23 
	Đinh Thị Nhung
	K7SPĐịaA
	Thanh Thủy- Phú Thọ
	840.000đ
	

	24 
	Đinh Thị Duy
	K7SPĐịaA
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	25 
	Phùng Văn Khanh
	K7SPĐịaA
	Tân Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	26 
	Phùng Thị Thúy Hà
	K5 TT
	Yên Lập – Phú Thọ
	840.000đ
	

	27 
	Nguyễn Thị Nội
	K5 TT
	Yên Lập – Phú Thọ
	840.000đ
	

	28 
	Trần Thị Hương
	K5 TT
	Thanh Sơn – Phú Thọ
	840.000đ
	

	29 
	Hà Thị Thanh Loan
	K6 TT
	Tân Sơn – Phú Thọ
	840.000đ
	

	30 
	Nguyễn Thị Sao Mai
	K6 CNTY
	Yên Lập – Phú Thọ
	840.000đ
	

	31 
	Nguyễn Trung Kiên
	K6 CNTY
	Yên Lập – Phú Thọ
	840.000đ
	

	32 
	Nguyễn Văn Dũng
	K7 TT
	TX Hà Giang – Hà Giang
	840.000đ
	

	33 
	Sa Kim Cương
	K7 TT
	Văn Chấn – Yên Bái
	840.000đ
	

	34 
	Sùng Quang Vinh
	K7 TT
	Bắc Quang – Hà Giang
	840.000đ
	

	35 
	Đinh Công Thao
	K7 TT
	Yên Lập – Phú Thọ
	840.000đ
	

	36 
	Hoàng Hải Dung
	K5 SPMN
	Bảo Yên- Lào Cai
	840.000đ
	

	37 
	Hà Thị Huệ           
	K5SPMN
	Tân Sơn - Phú thọ
	840.000đ
	

	38 
	Lục Thị Dư
	K5SPMN
	Mương Khương-Lào Cai
	840.000đ
	

	39 
	Nguyễn Thị Thiết
	K5SPMN
	Văn Bàn - Lào Cai
	840.000đ
	

	40 
	Lâm Thị Hảo
	K5SPMN
	Bảo Yên - Lào Cai
	840.000đ
	

	41 
	Hà Thị Như
	K5SPMN
	Tân Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	42 
	Tráng Thị Thương
	K5SPMN
	Bát Xát - Lào Cai
	840.000đ
	

	43 
	Lục Thị Dung
	K5SPMN
	Văn Bàn - Lào cai
	840.000đ
	

	44 
	Lương Thị Sinh
	K6SPMN
	Yên Bình - Yên Bái
	840.000đ
	

	45 
	La Thị Hằng
	K6SPMN
	Văn Bàn - Lào Cai
	840.000đ
	

	46 
	Đinh T. Thanh Hải
	K6SPMN
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	47 
	Ng. T.Hồng Nhung
	K6SPMN
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	48 
	Nguyễn Thị Vân An
	K6SPMN
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	49 
	Thền Thị Lâm
	K6SPMN
	Mường Khương-Lào Cai
	840.000đ
	

	50 
	Đinh Thu Thuỷ
	K6SPMN
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	51 
	La Thị Sớm
	K6SPMN
	Văn Bàn – Lào Cai
	840.000đ
	

	52 
	Lù Seo Chếnh
	K7SPMN
	Mường Khương- Lào Cai
	840.000đ
	

	53 
	Giàng Thị Hoàn
	K7SPMN
	Bảo Thắng - Lào Cai
	840.000đ
	

	54 
	Nguyễn Thị Huệ
	K7SPMN
	Yên Bình - Yên Bái
	840.000đ
	

	55 
	Lù Thị Khuyên
	K7SPMN
	Mường Khương-Lào Cai
	840.000đ
	

	56 
	Tẩn Thị Lan
	K7SPMN
	Bát Xát - Lào Cai
	840.000đ
	

	57 
	Hà Thuý Nga
	K7SPMN
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	58 
	Lê Hoàng Ngọc Sáng
	K7SPMN
	Bảo Yến - Lào Cai
	840.000đ
	

	59 
	Phùng Thị Dạ Hợp
	K7SPTH
	Văn Chấn - Yên Bái
	840.000đ
	

	60 
	Hà Thị Thuỳ Linh
	K7SPTH
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	61 
	Vi Thị Huệ
	K7SPTH
	Lục Yên -Yên Bái
	840.000đ
	

	62 
	Lò Thị Nhâm
	K7SPTH
	Bát Xát - Lào Cai
	840.000đ
	

	63 
	Đinh Văn Luận
	K5 Toán Lý
	Tân Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	64 
	Hoàng Thị Thúy
	K5 Toán Lý
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	65 
	Trần Thị Phương
	K5 Toán Lý
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	66 
	Hà Thị Ơn
	K6 Toán
	Tân Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	67 
	Trần Thị Thúy An
	K6 Toán
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	68 
	Đinh Thị Hồng Tuyến
	K6 Lý Kỹ
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	69 
	Đinh Thị Thúy
	K6 Lý Kỹ
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	70 
	Đinh Thị Hương Xuân
	K6 Lý Kỹ
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	71 
	Đinh Thị Liên
	K6 Lý Kỹ
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	72 
	Phùng Văn Học
	K6 Lý Kỹ
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	73 
	Hà Quang Khánh
	K7 Lý Hóa
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	74 
	Đinh Thị Hoa
	K7 Lý Hóa
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	75 
	Đinh Thị Viện
	K7 Lý Hóa
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	76 
	Đinh Công Thám
	K7 Lý Hóa
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	77 
	Lê Thị Lan
	K7 Lý Hóa
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	78 
	Đinh Thị Ngọc Anh
	K7 Toán
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	79 
	Nguyễn Văn Tú
	K7 Toán
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	80 
	Đinh Công Hậu
	K7 Toán
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	81 
	Hà Thị Thu Huyền
	K7 Toán
	Tân Sơn - Phú Thọ
	840.000đ
	

	82 
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	K7 Toán
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	83 
	Đinh Thị Bình
	K7 Tin
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	84 
	Hoàng Thị Mùi
	K7 Toán Lý
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	85 
	Hà Mạnh Chiến
	K7 Toán Lý
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	86 
	Nguyễn Thị Ngọc
	K7 Toán Lý
	Yên Lập - Phú Thọ
	840.000đ
	

	87 
	Hoàng Văn Tuệ
	K7 Toán Lý
	Tân Lập - Lục Yên
	840.000đ
	

	88 
	§inh Träng ViÖt
	K6A TCNH
	Thanh S¬n - Phó Thä
	840.000đ
	

	89 
	Vi V¨n ThiÖu
	K6B  TCNH
	V¨n Bµn - Lµo Cai
	840.000đ
	

	90 
	Hoàng M¹nh Cư​êng
	K7  TCNH
	Yªn LËp - Phó Thä
	840.000đ
	

	91 
	Hµ ThÞ Chµ Giang
	K7  TCNH
	Thanh S¬n - Phó Thä
	840.000đ
	

	92 
	§Þnh ThÞ Sinh
	K7  TCNH
	Yªn LËp - Phó Thä
	840.000đ
	

	93 
	NguyÔn ThÞ Ph​ư¬ng Thuý
	K7  TCNH
	Yªn LËp - Phó thä
	840.000đ
	

	94 
	§inh Anh Nam
	K7  QTKD
	Thanh S¬n - Phó Thä
	840.000đ
	

	95 
	Thµng Seo Vang
	K7  QTKD
	XÝn MÇn - Hµ Giang
	840.000đ
	

	96 
	Hoµng ThÞ T©m
	K5 Trung
	Đång V¨n-Hµ Giang
	840.000đ
	

	97 
	Phïng ThÞ Hång Khanh
	K5 Trung
	T©n s¬n- Phó Thä
	840.000đ
	

	98 
	NguyÔn ThÞ Lan Ph­¬ng
	K6 Anh
	Thanh S¬n- Phó Thä
	840.000đ
	

	99 
	§inh C«ng An
	K6 Anh
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	100 
	Hµ ThÞ Thu H­êng
	K7 Anh
	Thanh S¬n- Phó Thä
	840.000đ
	

	101 
	Bùi Văn Bảy
	K6TD-CTĐ
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	102 
	Đinh Thị Lê
	K6TD-CTĐ
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	103 
	Đinh Thị Sang
	K6TD-CTĐ
	Tân Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	104 
	Đinh Xuân Thể
	K6TD-CTĐ
	Yên lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	105 
	Lê Anh Tuấn
	K6TD-CTĐ
	Tân Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	106 
	Đinh Thị Tuyết
	K6TD-CTĐ
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	107 
	Hà Văn Tuấn
	K6TD-CTĐ
	Yên Lập- Phú Thọ
	840.000đ
	

	108 
	Trần Văn Linh
	K6TD-CTĐ
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	109 
	Đinh Việt Hùng
	K6TD-CTĐ
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	840.000đ
	

	110 
	Đinh Công Điệp
	K6TD-CTĐ
	Tân Sơn – Phú Thọ
	840.000đ
	

	111 
	Nguyễn Danh Toản
	K7TD-CTĐ
	Yên Lập-Phú Thọ
	840.000đ
	

	112 
	Nguyễn Hữu Thọ
	K7TD-CTĐ
	Yên Lập – Phú Thọ
	840.000đ
	

	113 
	Lý Thị Hà
	K7TD-CTĐ
	Tân Sơn-Phú Thọ
	840.000đ
	

	114 
	Phùng Thị Lan
	K7TD-CTĐ
	Yên Lập-Phú Thọ
	840.000đ
	

	115 
	TrÇn ThÞ KiÒu Trang
	K6 M thuËt
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	116 
	Hµ ThÞ Ngäc Nguyªn
	K6 M thuËt
	T©n S¬n- Phó Thä
	840.000đ
	

	117 
	NguyÔn V¨n Hïng
	K6 M thuËt
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	118 
	§inh ThÞ Kim Quy
	K6 ¢ nh¹c
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	119 
	Lï V¨n Ngµn
	K6 ¢ nh¹c
	M­êng Kh­¬ng-Lµo Cai
	840.000đ
	

	120 
	§inh ThÞ Hång Nhung
	K6 ¢ nh¹c
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	121 
	Lª ThÞ HuyÒn Trang
	K6 ¢ nh¹c
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	122 
	Lª ThÞ Thóy
	K6 ¢ nh¹c
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	123 
	Lª ThÞ BÝch H¹nh
	K6 ¢ nh¹c
	T©n S¬n- Phó Thä
	840.000đ
	

	124 
	TriÖu ThÞ Choan
	K7 M thuËt
	VÞ Xuyªn- Hµ Giang
	840.000đ
	

	125 
	§inh Quang §«ng
	K7 M thuËt
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	126 
	Hoµng ThÞ TuÊt
	K7 M thuËt
	S¬n §éng- B¾c Giang
	840.000đ
	

	127 
	L­êng V¨n Hïng
	K7 M thuËt
	Méc Ch©u- S¬n La
	840.000đ
	

	128 
	NguyÔn Thanh Tïng
	K7 ¢ nh¹c
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	129 
	§inh ThÞ MÉn
	K7 ¢ nh¹c
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	130 
	TrÇn ThÞ HiÒn HËu
	K7 ¢ nh¹c
	Yªn LËp- Phó Thä
	840.000đ
	

	Tæng céng
	
	109.200.000 đ
	


Danh sách này có 130 sinh viên

Tổng số tiền: 
Bằng số: 109.200.000đ
Bằng chữ: Một trăm linh chín triệu hai trăm nghìn đồng.
	Người lập bảng

Đỗ Thái Giang
	T/M Phòng CTCT&HSSV

Đào Đắc Tiến
	Kế toán
	Kế toán trưởng
	HIỆU TRƯỞNG DUYỆT




	UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Danh s¸ch 

sinh viªn ®­îc h­ëng trî cÊp x· héi n¨m häc 2010 – 2011
§èi t­îng: Con D©n téc cã hé khÈu th­êng tró ë x· §Æc biÖt khã kh¨n

 (KÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 816 /Q§ - §HHV- CTCT &HSSV ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2010 

cña HiÖu tr­ëng Tr­êng §¹i häc Hïng V­¬ng)

(Thêi gian ®­îc h­ëng: 04 th¸ng, tõ th¸ng 09 ®Õn hÕt th¸ng 12/ 2010 
Sè tiÒn TC: 140.000®/th¸ng/sv  x 4 = 560.000®)

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Số tiền TC
04 tháng
	Ký nhận

	1 
	Nguyễn Thị Thương
	K8 SPVăn
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	2 
	Lý Quang Hải
	K8 SPVăn
	Bắc Quang-Hà Giang
	560.000đ
	

	3 
	Vàng Seo Hòa
	K8 SPVăn
	Bắc Hà- Lào Cai
	560.000đ
	

	4 
	Nguyễn Thị Dinh
	K8 SPVăn
	Thanh Thủy- Phú Thọ
	560.000đ
	

	5 
	Hà Thị Thu Hiền
	K8 SPVăn
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	6 
	Vương Thị Huế
	K8 SPVăn
	Văn bàn- Lào Cai
	560.000đ
	

	7 
	Lý Thu Cúc
	K8 SPVăn
	Yên Sơn- Tuyên Quang
	560.000đ
	

	8 
	Nguyễn Thị Thúy
	K8 VNH
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	9 
	Đinh Thị Thủy
	K8 VNH
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	10 
	Long Viết Đoàn
	K8 VNH
	Xín Mần- Hà Giang
	560.000đ
	

	11 
	Vàng Xuân Lành
	K8 VNH
	Yên Minh- Hà Giang
	560.000đ
	

	12 
	Lê Thị Thương 
	K8 SPSử
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	13 
	Đinh Thị Thúy Đạt
	K8 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	14 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	K8 SPSử
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	15 
	Phùng Văn Tưởng
	K8 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	16 
	Hà Thị Thu Quyên
	K8 SPSử
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	17 
	Đinh Xuân Khải
	K8 SPSử
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	18 
	Hà Thị Hằng
	K8 SPSử
	Yên lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	19 
	Hà Văn Huy
	K8 SPSử
	Tân Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	20 
	Lồ A Chinh
	K8 SPSử
	Lao Chải – SaPa
	560.000đ
	

	21 
	Khuất Thị Hồng
	K8 SPĐịaA
	Thanh Thủy- Phú Thọ
	560.000đ
	

	22 
	Đinh Thế Phương
	K8 SPĐịaA
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	23 
	Lỗ Thị Kim Hằng
	K8 SPĐịaA
	Thanh Thủy- Phú Thọ
	560.000đ
	

	24 
	Đinh Thị Mai Lan
	K8 SPĐịaA
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	25 
	Nguyễn Thị Hạnh
	K8 SPĐịaA
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	26 
	Phùng Văn Khiêm
	K8 SPĐịaA
	Tân Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	27 
	Sùng A Sàng
	K8 TT
	Bảo Yên – Lào Cai
	560.000đ
	

	28 
	Đinh Văn Tư
	K8 LN
	Yên Lập – Phú Thọ
	560.000đ
	

	29 
	Nguyễn Văn Vĩnh
	K8 CNTY
	Yên Lập – Phú Thọ
	560.000đ
	

	30 
	Thào Seo Lìn
	K8 CNTY
	Mường Khương- Lào Cai
	560.000đ
	

	31 
	Hoàng Thế Vĩnh
	K8 CNTY
	Văn Bàn – Lào Cai
	560.000đ
	

	32 
	Hoàng T. Thuý Nhâm
	K8 SPTH
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	560.000đ
	

	33 
	Hoàng Thị Vân
	K8 SPTH
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	560.000đ
	

	34 
	Nguyễn Thị Mận
	K8 SPTH
	Yên Lập - Phú Thọ
	560.000đ
	

	35 
	Sầm Thị Như
	K8 SPTH
	 Lục Yên - Yên Bái
	560.000đ
	

	36 
	Hà Thị Mến
	K8 SPTH
	Yên Lập - Phú Thọ
	560.000đ
	

	37 
	Nguyễn Xuân Thuỳ
	K8 SPTH
	Yên Lập - Phú Thọ
	560.000đ
	

	38 
	Nguyễn T. Thuý An
	K8 SPTH
	Yên Lập - Phú Thọ
	560.000đ
	

	39 
	Nguyễn T. Bích Huệ
	K8 SPTH
	Yên Lập - Phú Thọ
	560.000đ
	

	40 
	Nguyễn Thị Sinh
	K8 SPTH
	Yên Lập – Phú Thọ
	560.000đ
	

	41 
	Đỗ Thị Châm
	K8 SPTH
	Yên Lập – Phú Thọ
	560.000đ
	

	42 
	Lương Hoàng Chang
	K8 SPMN
	Bát Xát – Lào Cai
	560.000đ
	

	43 
	Phạm Bích Đào
	K8 SPMN
	Văn Bàn – Lào Cai
	560.000đ
	

	44 
	Hà Thị Thanh Hoa
	K8 SPMN
	Tân Sơn – Phú Thọ
	560.000đ
	

	45 
	Đỗ Thị Huệ
	K8 SPMN
	Yên Lập – Phú Thọ
	560.000đ
	

	46 
	Hà Thị Hoà
	K8 SPMN
	Tân Sơn – Phú Thọ
	560.000đ
	

	47 
	Đinh T. Thuý Hường
	K8 SPMN
	Yên Lập  -  Phú Thọ
	560.000đ
	

	48 
	Hoàng Thị Hường
	K8 SPMN
	Yên Lập  - Phú Thọ
	560.000đ
	

	49 
	Hà Thị Liên
	K8 SPMN
	Yên Lập - Phú Thọ
	560.000đ
	

	50 
	Cao Thanh Loan
	K8 SPMN
	Thanh Thuỷ - Phú Thọ
	560.000đ
	

	51 
	Hà Thị Trang
	K8 SPMN
	Thanh Sơn – Phú Thọ
	560.000đ
	

	52 
	Sa Thị Thanh Thanh
	K8 SPMN
	Yên Lập – Phú Thọ
	560.000đ
	

	53 
	Đỗ Thị Đức
	K8 Toán
	Yên Lập - Phú Thọ
	560.000đ
	

	54 
	Hà Quốc Huy
	K8 Toán
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	560.000đ
	

	55 
	Phùng Quốc Dũng
	K8 Toán
	Yên Lập - Phú Thọ
	560.000đ
	

	56 
	Đinh Thị Hải Yến
	K8 Toán
	Thanh Sơn - Phú Thọ
	560.000đ
	

	57 
	Bùi Văn Duyệt
	K8 Tin
	Tân Sơn - Phú Thọ
	560.000đ
	

	58 
	§inh Kiªn Trung
	K8  QTKD
	T©n S¬n - Phó Thä
	560.000đ
	

	59 
	Sa §×nh Long
	K8B  TCNH
	Yªn LËp - Phó Thä
	560.000đ
	

	60 
	Phïng TÊt Th¾ng
	K8B  TCNH
	Yªn LËp - Phó Thä
	560.000đ
	

	61 
	Phïng ThÞ Thuý
	K8B  TCNH
	Yªn LËp - VÜnh Phó
	560.000đ
	

	62 
	Kh­¬ng ThÞ Liªn
	K8 Anh
	Yªn LËp- Phó Thä
	560.000đ
	

	63 
	§inh ThÞ Thóy Nguyªn
	K8 Anh
	Yªn LËp- Phó Thä
	560.000đ
	

	64 
	§inh ThÞ Thu HiÒn
	K8 Anh
	Thanh S¬n- Phó Thä
	560.000đ
	

	65 
	NguyÔn ThÞ Thóy
	K8 Anh
	Yªn LËp- Phó Thä
	560.000đ
	

	66 
	NguyÔn ThÞ LÖ Xiªm
	K8 Anh
	T©n S¬n- Phó Thä
	560.000đ
	

	67 
	Đinh Thị Thu Trang
	K8 ĐH Sinh
	Thanh Sơn – Phú Thọ
	560.000đ
	

	68 
	Hà Thị Lương
	K8 ĐH Sinh
	Tân Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	69 
	Bạch Kim Nguyên
	K8 ĐH Sinh
	Mường Khương- Lào Cai
	560.000đ
	

	70 
	Phùng Thị Thái
	K8 ĐH Sinh
	Tân Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	71 
	Hà Kim Oanh
	K8 CĐ H -S
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	72 
	Đinh Xuân Hùng
	K8 CĐ H-S
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	73 
	Nguyễn Văn Bằng
	K8 CĐ H-S
	Thanh Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	74 
	Hà Minh Khải Linh
	K8 CĐ H-S
	Tân Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	75 
	Trần Thị Hòa
	K8TD-CTĐ
	Tân Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	76 
	Đinh Trung Kiên
	K8TD-CTĐ
	Yên Lập- Phú Thọ
	560.000đ
	

	77 
	Đinh Thị Yến
	K8TD-CTĐ
	Tân Sơn- Phú Thọ
	560.000đ
	

	78 
	§µm ThÞ Thu Giang
	K8 M thuËt
	V¨n Bµn- Lao Cai
	560.000đ
	

	79 
	Hµ Xu©n Giang
	K8 ¢ nh¹c
	Yªn LËp- Phó Thä
	560.000đ
	

	Tæng céng
	
	44.240.000đ
	


Danh sách này có 79 sinh viên

Tổng số tiền: 
Bằng số: 44.240.000đ
Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.
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